	UBND ĐẶC KHU CÁT HẢI
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I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN. (7,0 điểm)
Phần I. (3,0 điểm) Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn, có 12 câu
Hãy chọn 01 phương án đúng nhất cho mỗi câu sau.
Câu 1. Trồng trọt có vai trò nào sau đây?
A. Cung cấp trứng, sữa cho con người.	           
B. Cung cấp  nguyên liệu cho sản xuất muối ăn.
C. Cung cấp lương thực cho con người.	           
D. Cung cấp	 thịt cho xuất khẩu.
Câu 2: Ngành trồng trọt có mấy vai trò cơ bản trong nền kinh tế
	A. 3
	B. 4
	C. 5
	D. 6


Câu 3. Nhóm cây trồng nào sau đây đều là cây rau?
	A. Cà phê, bắp cải, ngô.
	B. Su hào, cải bắp, cà chua.

	C. Khoai lang, khoai tây, mía.
	 D. Bông, cao su, cà phê.                    


Câu 4.  Đâu là đặc điểm của trồng trọt công nghệ cao
A.  Ứng dụng các quy trình canh tác tiên tiến, canh tác hữu cơ, công nghệ sinh học, các thiết bị và các quy trình quản lí tự động hóa, ...
B. Mọi công việc trong quy trình trồng trọt đều được tiến hành trong điều kiện tự nhiên.
C. Mọi công việc trong quy trình trồng trọt đều được tiến hành trong nhà.
D. Đảm bảo cây có thể phát triển tốt.
Câu 5. Nội dung nào sau đây mô tả đúng phương thức trồng trọt ngoài tự nhiên?
A. Trên 25% công việc trong quy trình trồng trọt  được tiến hành trong điều kiện tự  nhiên.
B. Trên 50% công	việc trong quy trình trồng trọt  được tiến hành trong điều	kiện tự  nhiên.
C. Trên 75% công	việc trong quy trình trồng trọt  được tiến hành trong điều	kiện tự  nhiên.
D. Mọi công việc trong quy trình trồng trọt đều được tiến hành trong điều kiện tự nhiên.
Câu 6. Bạn Phúc rất yêu thích công việc chăm sóc cây trồng. Phúc mơ ước sau này sẽ nghiên cứu và ứng dụng các kiến thức khoa học cây trồng, kỹ thuật canh tác để nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng.. Theo em, bạn Phúc phù hợp với ngành nghề nào sau đây?
A. Kĩ sư trồng trọt.        			             B. Kĩ thuật viên máy tính.
C. Kĩ sư bảo vệ thực vật.	                                  D. Kĩ sư chăn nuôi.
Câu 7. Lên luống có tác dụng nào sau đây:
A. Làm cho đất tơi xốp.	                                  B. Thuận lợi cho việc chăm sóc.
C. Chôn vùi cỏ dại.	                                  D. San phẳng mặt ruộng.
Câu 8. Các hình thức gieo, trồng chủ yếu ở nước ta
	A. Gieo bằng hạt và trồng bằng cây con
	B. Gieo trồng trong nhà kính: 

	C. Gieo thẳng hàng
	D. Trồng cây thẳng hàng


Câu 9. Một trong những công việc chăm sóc cây trồng là
A. Gieo hạt, trồng cây con.	                 B. Bừa đất, san phẳng mặt ruộng.
C. Vun xới, làm cỏ dại.	                           D. Gieo hạt, lên luống.
 Câu 10. Biện pháp nào sau đây không là biện pháp chính phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng.
A. Biện pháp canh tác và sử dụng giống chống sâu, bệnh
B. Biện pháp thủ công, biện pháp hóa học
C. Biện pháp sinh học và kiểm dịch thực vật
D. Biện pháp hoá học và vun xới, lên luống
Câu 11. Phương án nào sau đây là không phải là một trong các phương pháp thu hoạch trồng trọt:
A. Hái                   B. Nhổ                            C. Cắt                              D. Bổ
Câu 12. Trình tự các bước trong quy trình giâm cành.
A. Chọn cành giâm, cắt cành giâm, xử lí cành giâm, cắm cành giâm, chăm sóc cành giâm. 
B. Chọn cành giâm, chăm sóc cành giâm. cắt cành giâm, xử lí cành giâm, cắm cành giâm. 
C. Chọn cành giâm, cắm cành giâm, cắt cành giâm, xử lí cành giâm, chăm sóc cành giâm. 
D. Chăm sóc cành giâm, chọn cành giâm, cắt cành giâm, xử lí cành giâm, cắm cành giâm. 
Phần II. (2,0 điểm) Câu hỏi trắc nghiệm đúng, sai
Chọn đúng (Đ) hoặc sai (S) vào mỗi ý a, b, c, d trong các câu sau
Câu 1. Khi tìm hiểu về vai trò của trồng trọt đối với đời sống con người và nền kinh tế, một bạn hoc sinh đưa ra ý kiến
a. Trồng trọt chỉ có vai trò cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người. 
b. Ngành trồng trọt đóng góp vào nền kinh tế thông qua việc cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp và sản phẩm xuất khẩu. 
c. Trồng trọt không có vai trò trong việc cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp.
d. Việc phát triển trồng trọt có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. 
Câu 2. Khi tìm hiểu về mục đích sử dụng của một số loại cây trồng phổ biến, một bạn hoc sinh đưa ra ý kiến như sau
a. Cây cà phê chủ yếu được trồng để lấy gỗ xây dựng 
b. Ngô (bắp) có thể được sử dụng để làm thực phẩm cho người và chăn nuôi gia súc.
c. Dừa là một loại cây trồng đa mục đích, có thể dùng làm thực phẩm, làm đồ uống và sản xuất dầu.
d. Mía là nguyên liệu chính để sản xuất đường 
Phần III. (2,0 điểm). Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn có 4 câu
Câu 1. Yêu cầu cơ bản khi thực hiện gieo trồng?
Câu 2. Trình bày được ưu, nhược điểm của biện pháp thủ công khi phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng.
Câu 3. Trình bày được ưu, nhược điểm của phương thức trồng trọt ngoài tự nhiên?
Câu 4. Phẩm chất cần có của kĩ sư bảo vệ thực vật?
II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Câu 1. (1,0 điểm) 
 Vận dụng kiến thức đã học về làm đất và bón phân lót, với thực tiễn sản xuất ở gia đình, địa phương em hãy đề xuất : cách  bón phân lót, loại phân phù hợp với cây trồng ?
Câu 2. (1,0 điểm) 
Vận dụng kiến thức để thực hiện thu hoạch một số sản phẩm trồng trọt ở gia đình hoặc tại địa phương em và nêu rõ yêu cầu của sản phẩm thu hoạch ?
Câu 3. (1,0 điểm) 
 Em hãy đề xuất phương thức trồng trọt phù hợp loại cây trồng ở địa phương em ?


































ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
MÔN: CÔNG NGHỆ – LỚP 7

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN. (7,0 điểm)
Phần I. (3,0 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đ. án
	C
	B
	B
	A
	D
	A
	B
	A
	C
	D
	D
	A

	Điểm
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25



Phần 2. (2,0 điểm) (HS trả lời đúng mỗi ý trong 1 câu  được 0,25 đ)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)
	Câu
	Lệnh hỏi
	Đáp án (Đ/S)

	
1
	a
	S
	
2
	a
	S

	
	b
	Đ
	
	b
	Đ

	
	c
	S
	
	c
	Đ

	
	d
	Đ
	
	d
	Đ


Phần III. (2,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Yêu cầu cơ bản khi thực hiện gieo trồng: Đảm bảo yêu cầu về thời vụ, mật độ, khoảng cách và độ nông sâu.
	0,5

	2
	- Ưu điểm: Đơn giản, dễ thực hiện, có hiệu quả khi sâu, bệnh mới phát sinh.
- Nhược điểm: Tốn công, hiệu quả thấp khi sâu,bệnh phát triển mạnh, tốn công.
	0,25

0,25

	3
	- Ưu điểm: Đơn giản, dễ thực hiện, có thể thự hiện trên diện tích lớn
- Nhược điểm : Dễ bị tác động bởi sâu bệnh hại và các điều kiện bất lợi của thời tiết
	0,25

0,25

	4
	Yêu thiên nhiên, thích nghiên cứu khoa học, thích khám phá quy luật phát sinh…..
	0,5



II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1

	- Cây rau bắp cải hoặc su hào
- Cách bón: bón theo hốc cây trồng
- Loại phân: phân xanh và phân lân
 
	0,5
0,25
0,25

	
2

	- Cây trồng cần thu hoạch: lạc (mùa hè)
- Phương pháp: Nhổ
- Yêu cầu: Lạc nhổ về không bị sứt, dập (còn nguyên củ)
	0,25
0,25
0,5

	3
	Rau ăn lá (ví dụ: cải, xà lách):
Phương thức đề xuất: Trồng trọt trong nhà có mái che (nhà lưới, nhà kính) hoặc trồng trọt kết hợp (trồng trong nhà lưới và trồng ngoài trời luân canh).
Giải thích: Rau ăn lá thường có thời gian sinh trưởng ngắn, cần độ ẩm và ánh sáng phù hợp, dễ bị sâu bệnh tấn công trong điều kiện thời tiết bất lợi. Cụ thể
Trồng trong nhà có mái che: Kiểm soát môi trường, giảm thiểu tác động của sâu bệnh, thời tiết, giúp rau xanh tốt, năng suất cao, chất lượng đồng đều quanh năm.
Hoặc : Trồng kết hợp: Vừa trồng trong nhà lưới, vừa trồng ngoài trời để đáp ứng nhu cầu thị trường đa dạng)
	

0,5



0,5





